
 

 

 

Thông tin cuộc sống bă ̀ng nhiê ̀u thứ tiê ́ng 
 

 H Sinh con- Nuôi con 
 

 
H Sinh con- Nuôi con 

 

Phòng hành 
chính khu vực 

Từ lúc có thai đến khi sinh con 

Có thai 
 

Nộp giấy báo có thai 1-2 (1) Nhận sổ tay sức khỏe mẹ và con 
và phiếu khám sức khỏe 

1-3 
(1) Khám thai Khám tại cơ quan y tế. 

1-3 
(2) Trợ sản viên, điều dưỡng viên đến thăm nhà 
 
1-3 
(4) Lớp học dành cho người mẹ/cho cha mẹ 
 

Phòng hành 
chính khu 

vực Trong vòng 
14 ngày 

Sinh con 
 

2-1 
Nộp giấy khai sinh 

Ai? Giấy tờ cần thiết 

Nhận giấy chứng minh 
thụ lý khai sinh 

Cha hoặc mẹ 1 Giấy khai sinh 
2 Giấy chứng minh 

sinh con 
3 Con dấu của người 

mang đi nộp 
4 Sổ tay sức khỏe mẹ 

và con 
5 Thẻ bảo hiểm sức 

khỏe quốc dân 
(người tham gia) 

2-2 
Lấy quốc tịch cho em 
bé mới sinh 

(1) Trường hợp một trong hai cha mẹ có quốc tịch Nhật 

(2)Trường hợp cả cha lẫn mẹ đều có quốc tịch nước ngoài 

Lấy tư cách lưu trú 

Đăng ký ngoại kiều 
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H Sinh con- Nuôi con 

NUÔI CON 

 

3-2  
Tiền trợ cấp sinh con nuôi con trao một lần 

Bảo hiểm sức khỏe, nguời gia nhập 
bảo hiểm sức khỏe quốc dân 

 

 
Giấy tờ cần thiết 
 
1 Giấy chứng minh đăng 

ký ngoại kiều 
2 Copy bản sao khai báo 

xác định 
3 Sổ tay sức khỏe mẹ và 

con cho buổi phỏng vấn 

3-3  
Trợ cấp sinh con (khi nghỉ làm công ty để sinh con) 

3-4  
Trợ cấp nuôi con 

3-5  
Chế độ hỗ trợ riêng của từng địa phương 

người gia nhập bảo hiểm sức khỏe 
 

Khi muốn nhận các loại trợ cấp nuôi 

4-1  
Kiểm tra sức khỏe trẻ sơ sinh 

4-2  
Tiêm chủng 
 
4-3  
Chi chí y tế của trẻ sơ sinh và chế độ chi trả đặt 
biệt 

Về y tế cho trẻ em 
 

5-1  
Nhà trẻ được công nhận 

Gửi con vào các cơ sở giữ trẻ 
 

Nhà trẻ không được công nhận 
Đến phòng 
hành chính khu 
vực 

 

Khi phụ huynh không có ở nhà vào ban ngày 

Giúp đỡ nuôi con 
 

Khi gặp khó khăn tạm thời trong việc giữ trẻ 
 

5-2  
Giữ trẻ sau giờ học ở trường 

5-3  
(1) Giữ trẻ nhất thời 

5-3  
(2) Trung tâm hỗ trợ gia đình 
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H Sinh con- Nuôi con 

Sinh con-nuôi con là một sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời. Phần này sẽ nói về những thủ tục cần thiết và 

dịch vụ hỗ trợ nuôi con từ khi bạn có thai cho đến khi thực sự sinh và nuôi con. 

1 Có thai 

Có thai/sinh con có nghĩa là b ạn có trách nhiệm lớn lao đối với đứa bé sắp ra đời. Một môi trường lý tư ởng 

trong điều kiện có thể để mang thai và sinh con được mong muốn vì cả đôi vợ chồng lẫn em bé sắp sinh ra. 

Ở Nhật, nếu có thai, bạn sẽ được phát cuốn “Sổ tay sức khỏe mẹ và con”, có cả các lớp học dạy về kỹ thuật và 

kiến thức liên quan đến mang thai, sinh con, nuôi con. 

 

1-1 Khi có thai 
Khi có thai, người mang thai đến phòng hành chính khu vực nơi mình s ống để nộp giấy báo có thai, nơi nộp 

khác nhau tùy khu vực nên hãy hỏi chi tiết tại phòng hành chính khu vực. Nếu nộp giấy báo có thai, thì sẽ nhận 

được “ Sổ tay sức khỏe mẹ và con”. 
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H Sinh con- Nuôi con 

1 Có thai  

1-2 Sổ tay sức khỏe mẹ và con 

(1) Sổ tay sức khỏe mẹ và con là gì? 
Là cuốn sổ để ghi chép kết quả kiểm tra sức khỏe của người mẹ và em bé, sự tăng trưởng của em bé, hướng 

dẫn các dịch vụ bảo hiểm như kiểm tra sức khỏe, chích ngừa ... 

Ở trang đầu tiên của “Sổ tay sức khỏe mẹ và con” có cột ghi “Chứng nhận đã khai báo việc sinh con”. Ngoài ra có 

các nội dung chủ yếu khác như sau: 

●Mục liên quan đến tình trạng sức khỏe của người mẹ 
・Dinh dưỡng trong thời gian mang thai 

・Ghi chép về việc kiểm tra sức khỏe trong thời gian mang thai 

・Tình trạng khi sinh và quá trình sau khi sinh 

・Ghi chép về thay đổi cân nặng trong thời gian mang thai và sau khi sinh 

・Ghi chép về việc tham gia các buổi học dành cho người mẹ (cha mẹ) 

Mục liên quan đến tình trạng sức khỏe của em bé 
・Ghi chép về quan sát sự phát triển của phụ huynh và kiểm tra sức khỏe của em bé 

・Sơ đồ về sự phát triển thân hình của em bé 

・Sơ đồ về chiều cao cân nặng của em bé 

・Ghi chép về việc chích ngừa 

・Ghi chép về những bệnh đã mắc cho đến bây giờ 

(2) Sổ tay sức khỏe mẹ và con bằng những thứ tiếng khác ngoài tiếng Nhật 
Có cả những cơ sở hành chính đang chuẩn bị sổ tay sức khỏe mẹ và con bằng những thứ tiếng khác ngoài 

tiếng Nhật như tiếng Anh, tiếng Trung quốc, tiếng Triều Tiên, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, 

tiếng Indonesia, tiếng Tagalog (Philipin) .... Xin hãy hỏi về sổ này khi khai báo có thai. Ngoài ra, còn có bán tại 

Hiệp hội kế hoạch gia đình Nhật Bản. 

Nơi giải quyết Địa chỉ Số điện thoại- URL Ngôn ngữ 

Hiệp hội kế hoạch gia đình 

Nhật Bản 
Tokyo-to, Shinjuku-ku, 
Ichigayatamachi 1-10 

Điện thoại: 03-3269-4727 
URL: http://www.jfpa.or.jp 

Tiếng Nhật, Anh, Bồ Đào Nha, 
Tagalog, Trung Quốc và Hàn 
Quốc (ghi bằng 6 ngôn ngữ) 

Những thắc mắc liên quan đến sổ tay sức khỏe mẹ và con xin liên hệ tại: 

Hội nghiên cứu vệ sinh mẹ và con 
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H Sinh con- Nuôi con 

Tokyo -to, Chiyoda-ku, Sotokanda 2-18-7 

Điện thoại: 03-4334-1160  URL: http://www.mcfh.or.jp/  

(3) Ngoài ra 
Đang phát hành cuốn “Từ lúc có thai đến khi nuôi con ~ Để yên tâm sinh con ở Nhật” bằng tiếng Nhật, tiếng Anh, 

tiếng Trung quốc, tiếng Triều Tiên, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Việt. Giá một cuốn là 

1.575 yên (chưa tính tiền gửi), ngoài ra còn có bán DVD kèm theo (DVD thì chỉ có bản tiếng Anh. Xin hỏi chi tiết 

tại trung tâm thông tin y liệu quốc tế AMDA tổ chức hoạt động phi lợi nhuận đặc định. 

Nơi liên hệ Địa chỉ Số điện thoại - URL 

Trung tâm thông tin y liệu quốc tế 

AMDA tổ chức hoạt động phi lợi nhuận 
đặc định Tokyo 

〒160-0021 Tokyo-to, Shinjuku-ku, Kabukicho 
Yubinkyoku 
(nhận bưu phẩm tại nhà bưu điện Kabuki-cho) 

Điện thoại: 03-5285-8086 
URL: http://amda-imic.com/ 

Trung tâm thông tin y liệu quốc tế 

AMDA tổ chức hoạt động phi lợi nhuận 

đặc định Kansai 

〒552-0021 
Osaka-fu, Osaka-shi, Minato-ku, Osaka chikko 
Yubinkyoku 
(nhận bưu phẩm tại nhà bưu điện Osaka chikko) 

Điện thoại: 06-4395-0555 
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H Sinh con- Nuôi con 

1 Có thai 

1-3 Khám thai/Hướng dẫn bảo vệ sức khỏe 

(1) Khám thai 
Trong thời gian mang thai, hãy nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ và đừng quên đi khám thai định kỳ. Tùy theo địa 

phương bạn sinh sống, trong thời gian mang thai, bạn được khám thai miễn phí hoặc giảm bớt chi phí vài lần. 

Khi nhận sổ tay sức khỏe mẹ và con, đồng thời bạn cũng nhận được phiếu khám sức khỏe này. 

(2) Về việc các trợ sản viên, điều dưỡng viên đến thăm nhà 
Tại các làng xã quận huyện thành phố, các trợ sản viên và điều dưỡng viên được cử đến nhà bạn để hướng 

dẫn bạn phương pháp ứng phó trong từng tình huống như cách sinh hoạt khi mang thai, chuẩn bị cho việc sinh 

con... Xin hãy hỏi chi tiết tại phòng hành chính khu vực nơi bạn sinh sống. 

Việc đến thăm nhà được tiến hành cho chính đương sự yêu cầu hoặc do bác sĩ giới thiệu. 

(3) Các cơ sở trợ sản 
Trong trường hợp bạn gặp khó khăn về kinh tế khi sinh con, bạn có thể vào sinh ở các cơ sở trợ sản được chỉ 

định trả bằng công phí. Cần phải nộp đơn xin trước khi sinh con.  

(4) Lớp học dành cho người mẹ /cho cha mẹ 
Tại các làng xã quận huyện thành phố có mở lớp học dạy kỹ thuật và kiến thức thường nhật liên quan đến việc 

mang thai, sinh con và nuôi con. 

Người mang thai và gia đình đều có thể tham gia. Tham gia miễn phí. 
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H Sinh con- Nuôi con 

2 Khai sinh và quốc tịch 

Sau khi em bé sinh ra, bác sĩ hoặc trợ sản viên sẽ làm cho bạn “Giấy chứng minh sinh con”  

Và cho dù cha mẹ có là người nước ngoài đi chăng nữa, trong trường hợp em bé sinh ở Nhật thì cần phải có 

“Giấy khai sinh” dựa theo luật về hộ tịch. Ngoài ra, trong trường hợp em bé không có quốc tịch Nhật, cần phải 

xin “Đăng ký ngoại kiều mới” dựa theo luật về đăng ký ngoại kiều (tham khảo mục B Đăng ký ngoại kiều, 1-2 Khi 

sinh con), xin tư cách lưu trú (tham khảo mục A Tư cách lưu trú, 2-8 Xin tư cách lưu trú)... 

 

2-1 Giấy khai sinh 
Nếu em bé sinh ở Nhật, bởi vì luật hộ tịch có hiệu lực mang tính thuộc địa cũng được áp dụng cho cả người 

nước ngoài ở Nhật, không liên quan gì đến vấn đề quốc tịch, phải nộp giấy khai sinh cho phòng hành chính khu 

vực trong vòng 14 ngày sau khi sinh tính cả ngày sinh. Vậy trước đó bạn hãy quyết định tên của em bé và 

chuẩn bị các giấy tờ cần thiết sẵn. 

Giấy tờ cần thiết Nơi xuất trình/Giải đáp thắc mắc Cho đến khi nào Người nộp 

1 Giấy khai sinh (có ở bệnh viện hoặc phòng hành 

chính khu vực) 

2 Giấy chứng minh sinh con (chứng minh của bác 
sĩ hoặc trợ sản viên ở giấy khai sinh khi sinh con) 

3 Con dấu của người mang đi nộp (nếu không có 

con dấu thì chữ ký của đương sự cũng được) 
4 Sổ tay sức khỏe mẹ và con 

5 Thẻ bảo hiểm sức khỏe quốc dân (chỉ dành cho 

người có tham gia bảo hiểm) 

Phòng hành chính khu vực của 
nơi sinh, hoặc nơi người nộp 
đang sống 

Trong vòng 14 
ngày sau khi sinh 
tính cả ngày sinh 

Cha hoặc mẹ 

 

Nếu em bé sinh ở Nhật, hãy khai báo cho nư ớc mình nữa. Cách làm thủ tục ... thì xin xác nhận ở Đại sứ quán 

hoặc lãnh sự quán tại Nhật. 

Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết, hãy lấy “Giấy chứng minh thụ lý khai sinh” (giấy tờ chứng minh rằng giấy 

khai sinh đã được thụ lý). 
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H Sinh con- Nuôi con 
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H Sinh con- Nuôi con 
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H Sinh con- Nuôi con 

2 Khai sinh và quốc tịch 

2-2 Lấy quốc tịch cho em bé mới sinh 
Quốc tịch là chuyện vô cùng quan trọng đối với tương lai của đứa trẻ. Cho dù lấy quốc tịch nước nào đi chăng 

nữa cũng cần phải làm những thủ tục cần thiết. Trước khi em bé ra đời, hãy thảo luận kỹ tại các đại sứ quán, 

nơi quản lý hộ tịch thuộc phòng hành chính khu vực, cục tư pháp ..., xác nhận xem cần những loại giấy tờ nào. 

(1) Trường hợp một trong hai cha mẹ có quốc tịch Nhật 
Trong trường hợp hoặc cha hoặc mẹ có quốc tịch Nhật và kết hôn theo luật pháp, đứa bé sinh ra có thể lấy 

quốc tịch Nhật. Tuy nhiên, vì quốc tịch của em bé được qui định đồng thời với việc sinh, trong trường hợp không 

kết hôn theo luật pháp, nếu không xác nhận được cha của thai nhi, thì em bé không thể lấy được quốc tịch Nhật. 

Về việc lấy quốc tịch nước ngoài kia của cha hoặc mẹ thì cũng phải làm thủ tục giống như trường hợp cả cha 

lẫn mẹ đều có quốc tịch nước ngoài. Chi tiết cụ thể xin xác nhận lại với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán tại Nhật. 

(2) Trường hợp cả cha lẫn mẹ đều có quốc tịch nước ngoài 
Trong trường hợp cả cha lẫn mẹ đều có quốc tịch nước ngoài thì cho dù có sinh tại Nhật đi chăng nữa cũng 

không thể lấy được quốc tịch Nhật. Hãy lấy quốc tịch theo luật pháp của quốc gia của cha mẹ. Thủ tục khác 

nhau tùy mỗi nước, cho nên hãy xác nhận lại với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán tại Nhật. 

Quốc tịch của cha mẹ Quốc tịch của con Cách làm thủ tục 

Cha hoặc mẹ có quốc tịch Nhật và 
kết hôn theo luật pháp 

Quốc tịch Nhật 
1 Nộp giấy khai sinh cho phòng hành chính khu vực nơi cư trú 
2 Về việc lấy quốc tịch nước ngoài kia của cha hoặc mẹ, hãy hỏi đại sứ 
quán hoặc lãnh sự quán tại Nhật 

Cả cha lẫn mẹ đều có quốc tịch 
nước ngoài 

Quốc tịch nước 
ngoài 

Hỏi đại sứ quán hoặc lãnh sự quán tại Nhật của cha mẹ. 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/h/index.html�
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H Sinh con- Nuôi con 

2 Khai sinh và quốc tịch 

2-3 Về việc công nhận quan hệ cha con 
Công nhận quan hệ cha con là chuyện xác lập mối quan hệ cha con theo luật pháp giữa người cha và đứa bé 

được sinh ra từ người cha chưa kết hôn theo luật pháp. Theo luật hộ tịch, người muốn công nhận quan hệ cha 

con cần phải khai báo với phòng hành chính khu vực. Mọi chi tiết xin hỏi phòng hành chính khu vực. 
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2 Khai sinh và quốc tịch 

2-4 Chọn quốc tịch 
Trong trường hợp em bé lấy cả quốc tịch khác ngoài quốc tịch Nhật, khi nộp giấy khai sinh cho Nhật thì nộp 

luôn đơn “Bảo lưu quốc tịch”.  Bởi vì luật pháp của Nhật không công nhận việc có cả quốc tịch Nhật và quốc 

tịch nước ngoài (hai quốc tịch), trước khi tròn 22 tuổi, cần phải chọn một trong hai quốc tịch. 
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3 Chi phí sinh con và các loại trợ cấp 

Vì việc sinh con bình thư ờng không được bảo hiểm sức khỏe trả tiền, nên tốn rất nhiều tiền tính cả tiền khám 

thai định kỳ. Ngoài ra, trong vòng 14 ngày kể từ ngày em bé sinh ra, bạn nhất định phải nộp giấy khai sinh. Bạn 

nên biết trước về chi phí sinh con và những thủ tục cần thiết. 

 

3-1 Bảo hiểm sức khỏe và chi phí sinh con 
Mang thai và sinh con không phải là bệnh tật, vì vậy sinh con bình thường thì không thể sử dụng bảo hiểm sức 

khỏe. Bạn nên chuẩn bị sẵn tiền bạc cho những chi phí này. Ở Nhật, khi sinh con bạn sẽ nhập viện khoảng 1 

tuần và tốn hết ít nhất 500,000 yên. Thế nhưng nếu bạn đăng ký xin tại phòng thư ờng trực của cơ quan bảo 

hiểm mà bạn gia nhập, bạn sẽ nhận đuợc tiền trợ cấp sinh con nuôi con trao một lần (chi phí sẽ được chi trả 

trực tiếp cho cơ quan y tế). 
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3 Chi phí sinh con và các loại trợ cấp 

3-2 Tiền trợ cấp sinh con nuôi con trao một lần 

Nếu bạn gia nhập bảo hiểm sức khỏe quốc dân hoặc bảo hiểm sức khỏe, khi sinh con, bạn sẽ được nhận tiền 

trợ cấp sinh con nuôi con trao một lần. Theo nguyên tắc, trước cuối tháng 3 năm 2011, số tiền này là 420,000 

yên. Nguời gia nhập bảo hiểm sức khỏe quốc dân xin hỏi tại nơi phụ trách về bảo hiểm sức khỏe quốc dân của 

phòng hành chính khu vực nơi cư ngụ, nguời gia nhập bảo hiểm sức khỏe thì xin hỏi tại nơi làm việc hoặc văn 

phòng bảo hiểm xã hội mà mà mình gia nhập. (tham khảo ở mục F Y tế, 4-2 Bảo hiểm sức khỏe) 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/zh/f/04-2.pdf
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3 Chi phí sinh con và các loại trợ cấp 

3-3 Trợ cấp sinh con (khi nghỉ làm công ty để sinh con ) 
Khi nghỉ làm công ty để sinh con mà không được công ty trả lương, bạn sẽ nhận được tiền trợ cấp sinh con 

trong khoảng thời gian từ 42 ngày trước ngày sinh (khi ngày sinh sau ngày dự định thì là ngày dự sinh ) đến sau 

56 ngày sau khi sinh (trường hợp mang đa thai là 98 ngày). 

 

Số tiền được nhận: Số tiền tương đương 2/3 lương ngày tiêu chuẩn cho mỗi ngày trong khoảng thời gian nghỉ 

làm công ty để sinh con. 

 

Thêm nữa, nếu số tiền lương từ công ty thấp hơn số tiền trợ cấp sinh con, bạn sẽ nhận được khoản tiền chênh 

lệch giữa tiền trợ cấp sinh con và tiền mà bạn đang nhận từ công ty. 
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3 Chi phí sinh con và các loại trợ cấp 

3-4 Trợ cấp nuôi con 
Nếu em bé sinh ra, thì cho dù là ngư ời nước ngoài đi chăng nữa, nếu có đăng ký ngoại kiều, thì sẽ được nhận 

tiền trợ cấp nuôi con dựa theo luật trợ cấp nuôi con. (Tham khảo mục I Các phúc lợi xã hội khác 1-1 Trợ cấp 

nuôi con) 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/h/index.html�
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3 Chi phí sinh con và các loại trợ cấp 

3-5 Chế độ hỗ trợ riêng của từng địa phương 
Tùy theo mỗi địa phương , có nơi tặng “Tiền chúc mừng chào đời”, có nơi tặng “Quà chúc mừng chào đời” và 

“Ký lục chào đời” cho em bé mới sinh, có cả những nơi chu cấp sữa bột hoặc sữa bò cho đến năm em bé tròn 1 

tuổi cho đối tượng là người có thu nhập thấp. Bạn hãy thử hỏi cơ quan hành chính địa phương nơi bạn đang 

sinh sống xem có những chế độ như vậy không. 

●Các loại trợ cấp 
Các loại trợ cấp Nội dung Điều kiện Thủ tục/Hỏi đáp 

Tiền trợ cấp sinh 

con nuôi con 
trao một lần 

Theo nguyên tắc, trước cuối tháng 3 
năm 2011, số tiền này là 420,000 yên. 

Đang tham gia bảo hiểm sức 
khỏe quốc dân hoặc bảo hiểm 
sức khỏe 

Bảo hiểm sức khỏe quốc dân: 
Cơ quan hành chính địa 
phương nơi cư ngụ. Bảo hiểm 
sức khỏe: Nơi làm việc hoặc 
văn phòng bảo hiểm xã hội 

Trợ cấp sinh con 2/3 lương ngày tiêu chuẩn 

1 Thời gian bảo hiểm sức 
khỏe của người được bảo 
hiểm liên tục trên 1 năm. 
2 Trường hợp đã nghỉ làm : 
sinh con trong khoảng thời 
gian 6 tháng sau khi nghỉ 

Công ty hoặc văn phòng bảo 
hiểm xã hội 

Trợ cấp nuôi con 

Từ 0 tuổi đến dưới 3 tuổi: 10,000 yên/1 
tháng 
Từ trên 3 tuổi đến trước khi học xong 
cấp 1 (sau ngày tròn 12 tuổi, ngày 31 
tháng 3 đầu tiên): Con thứ nhất và con 
thứ hai thì 5,000 yên/1 tháng, từ con 
thứ ba trở đi thì 10.000 yên/ 1 tháng 

Có hạn chế tùy theo thu nhập 
Tham khảo mục 1 Các phúc lợi 
xã hội khác 1-1 Trợ cấp nuôi 
con 

Ngoài ra Tiền hoặc quà chúc mừng chào đời - 
Khác nhau tùy địa phương. 
Hỏi tại cơ quan hành chính địa 
phương nơi cư ngụ. 

 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/h/index.html�
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4 Y tế 

Có kiểm tra sức khỏe trẻ sơ sinh và tiêm chủng phòng bệnh để trẻ em phát triển khỏe mạnh. Bạn nhớ để mắt 

đến những thông báo từ phòng hành chính khu vực. 

 

4-1 Kiểm tra sức khỏe trẻ sơ sinh (khám tập thể) 
Kiểm tra sự phát triển, đo cân nặng chiều cao, tư vấn về việc nuôi con dành cho đối tượng là trẻ em 3 ~ 4 tháng 

tuổi, 8 ~ 10 tháng tuổi, 1 tuổi 6 tháng, 3 tuổi ... Vì cách thức thực hiện khác nhau tùy vào mỗi địa phương, nên 

bạn nhớ xác nhận lại ở cơ quan bảo vệ sức khỏe hoặc trung tâm bảo vệ sức khỏe. 

 

4-2 Tiêm chủng 
Tiêm chủng là việc chích ngừa hoặc phương pháp khác để phòng tránh nhiễm bệnh, phòng tránh phát bệnh, 

giảm nhẹ triệu chứng bệnh và phòng tránh việc lây lan bệnh. Là thứ được qui định theo luật tiêm chủng để 

phòng tránh nhiễm bệnh. 

Tiêm chủng dựa theo luật tiêm chủng thì miễn phí. Tiêm chủng rất quan trọng để tạo chất miễn dịch cho để cơ 

thể không mắc bệnh.  

Nếu có gì bạn không hiểu hoặc lo lắng, hãy bàn bạc với bác sĩ gia đình, phòng hành chính khu vực hoặc cơ 

quan bảo vệ sức khỏe. 

 

4-3 Chi chí y tế của trẻ sơ sinh và chế độ chi trả đặc biệt 
Nếu bạn đang tham gia bảo hiểm sức khỏe, bình thường bạn phải trả 30% chi phí y tế. Tuy nhiên, trẻ chưa đến 

tuổi trước khi đi học (cho đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên sau ngày sinh nhật được 6 tuổi) chỉ phải trả 20%. Tùy 

địa phương có chế độ phụ cấp chi phí y tế cho trẻ sơ sinh. 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/h/index.html�
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5 Nuôi con 

Ở Nhật, trong trường hợp không thể giữ con ở nhà thì có những cơ sở nhận giữ em bé thay cho phụ huynh. 

Ngoài ra còn có chế độ nhận giữ trẻ tạm thời hoặc những cơ sở hỗ trợ việc thành nhóm bạn cùng nuôi con. 

 

5-1 Nhà trẻ được công nhận 

(1) Nhà trẻ được công nhận là gì? 
Nhà trẻ là nơi nhận trông coi chăm sóc trẻ em còn ở lứa tuổi khoảng từ 0 tuổi cho đến trước khi vào học tiểu 

học thay cho những phụ huynh gặp khó khăn trong việc nuôi giữ trẻ vào ban ngày vì những lý do như ph ải đi 

làm, đau ốm ... Có hai loại nhà trẻ: Nhà trẻ công lập và nhà trẻ dân lập. Nhà trẻ dân lập chia làm 2 loại: nhà trẻ 

được chính phủ địa phương công nhận và nhà trẻ không được công nhận. 

Có rất nhiều người có nhu cầu gửi con vào nhà trẻ công lập và nhà trẻ dân lập được công nhận, thêm vào đó 

còn có một số điều kiện để được gửi, vì vậy không hẳn tất cả những người đăng ký xin đều có thể gửi con. Phí 

gửi nhà trẻ được qui định tùy theo thu nhập của gia đình, và cơ bản là nhận giữ trẻ 1 ngày 8 tiếng ( từ 7:00 – 

18:00). Tuy nhiên, cũng có những nơi nhận giữ trẻ đến 20:00, gọi là giữ thêm giờ. 

Phí gửi nhà trẻ ở các nhà trẻ không được công nhận thì không liên quan gì đến thu nhập mà phải nộp theo qui 

định của nhà trẻ đó. 

Những giấy tờ cần thiết phải nộp để 
xin vào nhà trẻ công lập hoặc nhà trẻ 

được công nhận 

. Giấy chứng minh đăng ký ngoại kiều (phần của toàn bộ người trong cùng một gia đình, 
copy cả hai mặt) 
. Biên lai thuế (Gensenchoshyu)/copy bản sao khai báo xác định (Kakuteishinkoku) 
. Nhớ mang theo sổ tay sức khỏe mẹ và con đến buổi phỏng vấn sau khi nộp đơn xin 
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5 Nuôi con 

(2) Các thủ tục để được vào nhà trẻ 
Để gửi con vào nhà trẻ được công nhận, cần phải làm thủ tục xin tại phòng hành chính khu vực. 

Xin vào nhà trẻ 

Xin tại phòng thường trực của phòng hành chính khu vực nơi có nhà trẻ mình muốn gửi con. Tùy theo mỗi địa 
phương mà có chuẩn bị sẵn bảng sơ lược về các nhà trẻ, vậy bạn hãy tham khảo khi chọn nhà trẻ. Ngoài ra, còn có 
những địa phương mà bạn có thể đưa ra nhiều nguyện vọng. 
Những giấy tờ phải nộp thì khác nhau tùy mỗi địa phương, nhưng thường là phải nộp đơn xin, báo cáo về tình 
trạng gia đình và em bé, biên lai thuế hoặc giấy chứng minh thuế, giấy tờ giải thích tại sao gia đình không thể giữ 
em bé ... Đơn xin thì luôn được nhận, nhưng trong trường hợp gửi con vào tháng 4 thì có những địa phương nhận 
đơn theo ngày đã qui định, cho nên bạn hãy xác nhận lại cẩn thận. 

Giấy tờ cần thiết Nơi nộp/Hỏi đáp Từ khi nào đến khi nào 

1 Đơn xin vào nhà trẻ 

2 Báo cáo về tình trạng gia đình và em bé 
3 Giấy tờ giải thích khó khăn trong việc giữ em bé (giấy 

chứng minh cả hai cha mẹ đều bận đi làm ...) 

4 Biên lai thuế, copy bản sao khai báo xác định, hoặc 
giấy chứng minh thuế .v.v... 

Phòng hành 
chính khu vực 

Bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu gửi con 
vào tháng 4 thì có trường hợp nhận 
đơn theo ngày đã qui định, cho nên 
bạn hãy xác nhận lại cẩn thận. 

↓  

Tuyển khảo 
Tại bộ phận đảm trách của địa phương, tình trạng gia đình không thể giữ em bé được suy xét và tuyển khảo theo 
thứ tự ưu tiên cho người khó khăn nhất (không tuyển khảo theo thứ tự nộp đơn ). 

↓  

Liên lạc 
Liên lạc về quyết định có thể được vào nhà trẻ hay không (trong trường hợp không được chọn, cũng có những địa 
phương không liên lạc) 

↓  

Phỏng vấn và 

quyết định vào 
nhà trẻ 

Sau khi có liên lạc, sẽ có buổi phỏng vấn và giải thích tại nhà trẻ mà bạn sẽ gửi con vào. Ở đây cũng sẽ giải thích về 
những thứ phải chuẩn bị để vào nhà trẻ. 

↓  

Vào nhà trẻ  

(3) Nhà trẻ không được công nhận 
Nhà trẻ không được công nhận là những nhà trẻ không đủ tiêu chuẩn quốc gia về diện tích và số lượng giáo 

viên. Việc quản lý và thiết bị của những nhà trẻ này tương đối khác nhau tùy vào từng nơi. Trong số đó cũng có 

những nhà trẻ được cơ quan hành chính hỗ trợ nên cũng không khác gì nhà trẻ được công nhận. Những nhà 

trẻ có đặc điểm là qui mô nhỏ, phần nhiều dành cho trẻ còn ít tuổi. 
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5 Nuôi con 

5-2 Giữ trẻ sau giờ học ở trường 
Việc nuôi dưỡng dạy dỗ trẻ em sau giờ tan học ở trường, theo luật về phúc lợi nhi đồng là việc chăm sóc trẻ sau 

khi giờ học kết thúc bằng cách sử dụng phòng học còn trống của trường, hội quán nhi đồng ..., tạo cho trẻ một 

môi trường sinh hoạt và vui chơi thích hợp, dành cho trẻ đang học tiểu học khoảng dưới 10 tuổi (trẻ em sau giờ 

tan học) mà phụ huynh do bận công việc nên không có ở nhà vào ban ngày. 

Địa phương và các đoàn thể phúc lợi xã hội đứng ra thực hiện, toàn quốc có khoảng 18,000 địa điểm. Xin hỏi 

chi tiết cụ thể tại phòng hành chính khu vực. 
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5 Nuôi con 

5-3 Ngoài ra 

(1) Giữ trẻ nhất thời 
Giữ trẻ nhất thời là chế độ nhà trẻ nhận giữ trẻ giùm bạn khi bạn đi làm gián đoạn tuần 1 - 3 buổi hoặc bạn gặp 

khó khăn tạm thời trong việc giữ trẻ ở nhà vì phải nhập viện do ốm đau, sinh sản, chăm sóc người bệnh ... Chi 

phí khác nhau tùy mỗi địa phương. 

(2) Trung tâm hỗ trợ gia đình 
Là chế độ mà người muốn nhận được giúp đỡ nuôi con và người muốn giúp trở thành hội viên cùng giúp đỡ 

nhau trong việc nuôi con. Bạn có thể gửi con tạm thời khi bạn đi bệnh viện, chăm sóc người bệnh, hoặc khi bạn 

muốn được nghỉ ngơi đôi chút. Chi phí hết khoảng 600 yên /1 giờ (khác nhau tùy mỗi địa phương), nhưng bạn 

có thể sử dụng dịch vụ này chỉ khi bạn muốn gửi con thôi nên rất tiện lợi. Khi sử dụng dịch vụ này, bạn cần phải 

làm những thủ tục như đăng ký làm hội viên trước ... Xin hỏi chi tiết tại phòng hành chính khu vực. 
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